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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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HB
Mức HB/tháng GHI CHÚ

1 19040704  Trần Thị Chung  10/06/2000 19A1 Ả rập 3,68 12 91 A 1.150.000

2 19040725  Nguyễn Thị Ngọc Quyên  26/07/2001 20A1 Ả rập 3,83 17 91 A 1.150.000

3 20041689  Đặng Thị Diễm Quỳnh  02/02/2002 21A1 Ả rập 3,81 19 96 A 1.150.000

4 21040302  Vũ Thùy Linh  04/03/2003 21A1 Ả rập 3,5 17 95 B 1.050.000

5 19040693  Đỗ Thị Trang  06/06/2001 19G4PD Đức 3,8 18 88 B 1.050.000

6 19040694  Ngô Thị Huyền Trang  05/05/2001 19G4PD Đức 3,84 21 88 B 1.050.000

7 20040164  Nguyễn Thị Uyên Phương  10/06/2002 20G1SP Đức 3,56 17 90 B 1.050.000

8 19040432  Vũ Thị Huyền  28/06/2001 19K1SP Hàn Quốc 3,75 18 93 A 1.150.000

9 19040428  Nguyễn Trà Giang  07/06/2001 20K1SP Hàn Quốc 3,78 17 94 A 1.150.000

10 21040310  Lê Kim Quý  07/10/2003 21K1SP Hàn Quốc 3,7 17 96 A 1.150.000

11 19040568  Vũ Thị Thương  18/03/2001 19R1PD Nga 4 15 91 A 1.150.000

12 20040571  Trịnh Mai Linh  24/08/2002 20R1PD Nga 3,71 17 90 A 1.150.000

13 21041092  Bùi Thu Huyền  12/08/2003 21R2 Nga 3,52 17 92 B 1.050.000

14 19040079  Đinh Lê Thúy Hằng  17/01/2001 19J7SP Nhật Bản 3,84 15 82 B 1.050.000

15 20040802  Tôn Thiện Hải Minh  27/10/2002 20J1SP Nhật Bản 3,9 18 81 B 1.050.000

16 21040120  Trần Phương Anh  03/10/2003 21J1SP Nhật Bản 3,84 20 96 A 1.150.000

 DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHNN ngày  30   tháng  3   năm 2023)



17 19040585  Nguyễn Nhật Ánh  21/09/2001 19F6DL Pháp 3,63 17 92 A 1.150.000

18 19040636  Phan Thị Anh Thư  10/06/2001 19F6DL Pháp 3,64 15 83 B 1.050.000

19 19040352  Bùi Thị Thùy Linh  22/12/2001 19E1SP SPTA 4 15 96 A 1.150.000

20 19040398  Nguyễn Kiều Trinh  10/11/2001 19E1SP SPTA 4 12 93 A 1.150.000

21 19040383  Bùi Thiện Thảo  17/03/2001 19E1SP SPTA 4 12 84 B 1.050.000

22 19040478  Lê Đình Phong  28/06/2001
19E27Qte

H
SPTA 4 15 96 A 1.150.000

23 19040194  Hà Thị Thanh Thảo  22/11/2001
19E27Qte

H
SPTA 3,94 15 88 B 1.050.000

24 19040047  Đinh Hữu Thế Anh  06/05/2001
19E27Qte

H
SPTA 3,88 15 93 A 1.150.000

25 19040137  Đoàn Thị Cẩm Lý  14/10/2001
19E27Qte

H
SPTA 3,88 15 83 B 1.050.000

26 19040124  Phạm Khánh Linh 27/11/2001 19E3SP SPTA 3,94 15 99 A 1.150.000

27 19040006  Nguyễn Thái Giang  23/11/2001 19E3SP SPTA 4 12 94 A 1.150.000

28 19040368  Trần Thị Trà My  07/05/2001 19E3SP SPTA 4 12 91 A 1.150.000

29 19040259  Hoàng Thu Trang  12/05/2001 19E4SP SPTA 4 12 82 B 1.050.000

30 19040468  Lê Trà Mi  11/08/2001 19E7PD SPTA 3,9 9 96 A 1.150.000

31 20040022  Nguyễn Thu Giang  23/09/2002 20E15SP SPTA 3,88 17 93 A 1.150.000

32 20041283  Bùi Thị Hà Anh  03/10/2002 20E15SP SPTA 3,84 17 81 B 1.050.000

33 20040117  Lê Huyền Trang  29/12/2002 20E16SP SPTA 3,86 14 93 A 1.150.000

34 20040298  Đào Anh Dũng  02/11/2002 20E18SP SPTA 3,84 17 93 A 1.150.000

35 20040749  Dương Quỳnh Mai  04/06/2002 20E20SP SPTA 3,86 17 91 A 1.150.000

36 21040399  Nghiêm Diệu Ngân  17/10/2003 20E23SP SPTA 3,83 19 93 A 1.150.000

37 21040370  Hoàng Diệu Vy  12/03/2003 20E23SP SPTA 3,84 16 83 B 1.050.000

38 21040523  Quách Đỗ Phương Anh  20/10/2003 21E15SP SPTA 3,77 15 93 A 1.150.000



39 21040090  Phạm Thị Thục Anh  17/03/2003 21E15SP SPTA 3,79 17 91 A 1.150.000

40 21040139  Trịnh Phương Linh  15/02/2003 21E16SP SPTA 3,72 17 99 A 1.150.000

41 21040564  Lê Thị Huyền Trang  27/08/2003 21E16SP SPTA 3,75 17 86 B 1.050.000

42 19040404  Nguyễn Thị Thanh Hằng  01/08/2001 19C8SP Trung Quốc 3,95 18 92 A 1.150.000

43 20040136  Vương Thị Hà  13/01/2002 20C1SP Trung Quốc 3,72 22 96 A 1.150.000

44 21040221  Phạm Thu Trang  14/09/2003 21C1SP Trung Quốc 3.70 17 96 A 1.150.000
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